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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II TOÁN LỚP 5 

Thời gian: 40 phút 

Họ và tên: ………………………… Lớp: ………….. 

Điểm         Nhận xét 

  

 

I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm) 

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng các câu hỏi sau: 

Câu 1. Lớp 5A5 có 24 nữ và 16 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả 

lớp là: 

 A. 20%  B. 40%  C. 50%  D. 60% 

Câu 2. Điền vào chỗ trống: 51 dm3 = ………… m3 

 A. 0,051   B. 0,51   C. 0,0051   D. 5,1 

Câu 3. a) Tìm 18% của 250kg là: 

 A. 45kg  B. 50kg  C 48kg   D. 52kg 

b) 35% của 200 là: 

 A. 40   B. 70   C. 35   D. 80 

Câu 4. Một cửa hàng bỏ ra 8 000 000 đồng tiền vốn để kinh doanh. Biết cửa hàng đó đã lãi 12%, 

số tiền lãi là: 

 A. 960 000 (đ) B. 900 000 (đ) C. 800 000 (đ) D. 640 000 (đ) 

Câu 5. a) Thể tích của một hình lập phương có cạnh 6cm là: 

 A. 36cm3  B. 216cm3  C. 216m3  D. 216cm2 

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c 

tính theo công thức: 

 A. (a + b)   c  B. (a  b) + c  C. (a + b)   c   2 D. (a + b) + 2   c 

Câu 6. Tính: 3 giờ 20 phút – 75 phút 

A. 2 giờ   B. 70 phút  C. 1 giờ 5 phút D. 2 giờ 5 phút 

Câu 7. Tổng số học sinh đăng kí 2 câu lạc bộ Toán và Khoa học là 28 bạn. Số bạn đăng kí câu lạc 

bộ Toán so với câu lạc bộ Khoa học có tỉ lệ là 4 : 3. Số học sinh đăng kí câu lạc bộ Toán là: 

A. 15 hs  B. 16 hs  C. 17 hs  D. 18 hs 

Câu 8. Diện tích xung quanh của hình lập phương có chu vi 1 mặt là 24 cm là:……… cm3. 
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A. 64   B. 96   C. 36   D. 144 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Tính: 

a) 10 dm3 + 35 cm3 = ……………………………….. cm3   

b) 0,2 m3 : 4 = ………………………………………. dm3 

c) 2 giờ 36 phút   3 = ……………………………… phút       

d) 70 phút + 3 giờ 5 phút = ………………………… giờ 

Câu 2. Hoàn thành bảng: 

Hiệu 4,2 0,12  

Tỉ số 5 : 3 
5

8
 

5

8
 

Số lớn   24,8 

 

Câu 3. Một kho hàng có 800 kiện hàng. Các kiện hàng được di chuyển đến 3 địa điểm. Địa điểm 

thứ nhất chiếm 25% số kiện hàng, địa điểm thứ hai chiếm 35% số kiện hàng. Hỏi địa điểm thứ 3 

được chuyển đến bao nhiêu kiện hàng 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 5m, chiều cao 4m. 

Người ta quét sơn bên trong 4 bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần 

quét sơn là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích cửa là 8,4 m2. 

 Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. Nếu tăng chiều dài, chiều rộng đáy lên 2 lần và 

giảm 2 lần chiều cao, giữ nguyên chiều dài. So sánh thể tích của bể nước mới so với ban đầu? 

 Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


